
Trung 

 ương

Địa 

phương

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

I Cao đẳng

1

Trường cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha 

Trang

2007
UBND tỉnh 

Khánh Hòa

Đường N1, Khu 

trường học đào tạo và 

dạy nghề Bắc Hòn 

Ông, xã Phước Đồng, 

TP. Nha Trang

X

2
Trường cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa
2005

UBND tỉnh 

Khánh Hòa

Số 84 Quang Trung, 

TP. Nha Trang
X

3
Trường cao đẳng Du lịch 

Nha Trang
2011

Bộ Văn hóa 

- Thể thao 

và Du lịch

Số 2, đường Điện 

Biên Phủ, Phường 

Vĩnh Hòa, TP. Nha 

Trang

X

4
Trường Cao đẳng Y 

Dược Sài Gòn
2008

Công ty cổ 

phần Việt 

Khánh

Phước Thượng, 

Phước Đồng, Nha 

Trang

X

II Trung cấp

1
Trường Trung cấp nghề 

Ninh Hòa
2007

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 02 Tân Định, P. 

Ninh Hiệp, TX. Ninh 

Hòa

X

2
Trường Trung cấp Vạn 

Ninh
2009

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Thôn Tân Đức Đông, 

xã Vạn Lương, huyện 

Vạn Ninh

X

3
Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh
2009

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 116 Hùng Vương, 

T.Trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh

X

4
Trường Trung cấp Trung 

cấp Kinh tế Khánh Hòa
2013

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Vĩnh Thọ, 

TP. Nha Trang,

X

5
Trường Trung cấp nghề 

Cam Lâm
2009

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Thôn Bãi Giếng 2, xã 

Cam Hải Tây, huyện 

Cam Lâm

X

6
Trường Trung cấp nghề 

Cam Ranh
2007

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

TDP Hòa Do 6B, P. 

Cam Phúc Bắc, TP. 

Cam Ranh

X

7

Trường Trung cấp nghề 

Dân tộc Nội trú Khánh 

Sơn

2015

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Thôn Ma O, xã Sơn 

Trung, huyện Khánh 

Sơn

X

8

Trường Trung cấp nghề 

Dân tộc Nội trú Khánh 

Vĩnh

2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 02 Hùng Vương, 

Thị Trấn Khánh Vĩnh, 

huyện Khánh Vĩnh

X

9

Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Miền Trung 2012

Tổng cục kỹ 

thuật - Bộ 

Quốc phòng

Xã Vĩnh Phương, Đồng 

Đế, Nha Trang, Khánh 

Hòa

X

Tư 

thục

Có vốn 

đầu tư 

nước 

ngoài

Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước
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Địa chỉ (Nơi đặt trụ sở 

chính)

Loại hình

Công lập



Trung 

 ương

Địa 

phương

Tư 

thục

Có vốn 

đầu tư 

nước 

ngoài

Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước

TT Tên cơ sở 
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Địa chỉ (Nơi đặt trụ sở 

chính)

Loại hình

Công lập

10
Trường Trung cấp Y 

Dược Yersin Nha Trang
2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Lô 126 -127, Khu D, 

Khu dân cư Bắc Vĩnh 

Hải, P. Vĩnh Hòa, TP. 

Nha Trang

X

11

Trường Trung cấp Kinh 

tế Kỹ thuật Trần Đại 

Nghĩa

2008

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 1028 đường 2/4, 

P. Vĩnh Phước, TP. 

Nha Trang

X

III
Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp

1

Trung tâm dạy nghề 

Nghiệp vụ Du lịch khách 

sạn quốc tế Yasaka - Sài 

Gòn - Nha Trang

2008

Cty Liên 

doanh 

Yasaka - 

SàiGòn - 

NhaTrang

18 Trần Phú, Nha 

Trang, Khánh Hòa
X

2

Trung tâm Đào tạo và 

Sát hạch lái xe Hồng 

Bàng

2008

Cty TNHH 

In - Sản 

xuất - Dịch 

vụ - Thương 

mại -  Vận 

Tải - Bao bì 

Nam Hải 

Nha Trang

74 đường 23/10, 

Phương Sơn, TP. Nha 

Trang, Khánh Hòa

X

3

Trung tâm Hỗ trợ nông

dân và Giáo dục nghề

nghiệp tỉnh Khánh Hòa

2009

Hội Nông 

dân tỉnh

06 Tô Vĩnh Diện, P. 

Phương Sài, TP. Nha 

Trang, Khánh Hoà

X

4

Trung tâm Đào tạo và

Sát hạch lái xe Thăng

Long

2014

Cty TNHH 

79 Nha 

Trang

Đèo Rù rì, phường Vĩnh 

Hòa, Nha Trang
X

5

Trung tâm Đào tạo và

Dạy nghề Ánh Sáng
2015

Cty CP Đầu 

tư và Phát 

triển Ánh 

Sáng

STH 37.11 đường số 8 

KĐT Lê Hồng Phong II, 

Phường Phước Hải, TP. 

Nha Trang

X

6
Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp Vân Phong
2020

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Đông 

Nam Bộ

Thôn Phú Trung, xã 

Vĩnh Thạnh, TP. Nha 

Trang

X

IV
Các cơ sở khác có tham 

gia đào tạo nghề nghiệp

1 Cơ sở giáo dục đại học

1,1
Trường Đại học Nha 

Trang

Bộ giáo dục 

và đào tạo

02 Nguyễn Đình Chiểu, 

Nha Trang, Khánh Hòa
X

1.2
Trường Đại học Khánh 

Hòa

UBND tỉnh 

Khánh Hòa

Số 01 Nguyễn Chánh, 

P. Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa

X

2 Doanh nghiệp

2.1

Công ty TNHH Hệ thống 

trường Việt Mỹ Nha 

Trang

2015

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 51 Yết Kiêu, P. Vạn 

Thắng, Tp. Nha Trang
X
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2.2 Công ty TNHH Thương 

Mại MTV Nhã Ngọc

2015

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

55-57 Yết Kiêu, P. Vạn 

Thắng, TP.Nha Trang
X

2.3

Công ty CP Hướng 

nghiệp Á Âu Chi nhánh 

Nha Trang

2018

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 49 - 51 đường A4, 

Khu đô thị VCN Phước 

Hải, phường Phước 

Hải, thành phố Nha 

Trang

X

2.4

Chi nhánh Công ty CP 

Đào tạo và Phát triển 

nguồn nhân lực Netspace 

tại Nha Trang

2018

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 63 Bạch Đằng, 

P.Tân Lập, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

X

2.5

Công ty TNHH Đào tạo 

và Phát triển công nghệ 

VietKey

2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

01 Lạc Thiện, Nha 

Trang, Khánh Hòa
X

2.6 Công ty Cổ phần Dệt May 

Nha Trang

2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Km1447  QL1 A, Vĩnh 

Phương, TP.Nha Trang
X

2.7

Công ty Cổ phần Thủy 

sản Thông Thuận - Cam 

Ranh

2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Mỹ Thanh, Cam Thịnh 

Đông, Cam Ranh,
X

2.8

Công ty TNHH Khatech

2017

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 33 Mạc Đỉnh Chi, P. 

Phước Tiến, Tp. Nha 

Trang

X

2.9
Công ty TNHH Tư vấn và 

Quản lý Doanh nghiệp

2020

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

62 Yersin, phường 

Phương Sài, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

X

2.10
Công ty CP Giáo dục Việt 

Nam tại Nha Trang

2017

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 33 đường B1, KĐT 

Vĩnh Điềm Trung, xã 

Vĩnh Hiệp, TP. Nha 

Trang

X

2.11
Công ty TNHH Vĩnh 

Thành
2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

96 đường Trần Quý 

Cáp, Nha Trang
X

2.12
Công ty CP Dịch vụ Bảo 

vệ Long Sơn
2015

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Lô STH 14.34 Đường 

số 4 KĐT mới Lê Hồng 

Phong I, phường Phước 

Hải, thành phố Nha 

Trang

X

2.13 Công ty cổ phần Lâp 

phương

2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Nhà Lô 1 thửa 1 đường 

23/10, Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

X

3 Các cơ sở khác

3.1
Trung tâm KTTH Hướng 

nghiệp Khánh Hòa
1980

Sở GD&ĐT 

Khánh Hòa

52 Lê Thành Phương, 

TP. Nha Trang
X

3.2 Trung tâm Bảo trợ Xã 

hội Khánh Hòa

2016

Sở LĐ -

TBXH tỉnh 

Khánh Hòa

Số 78 đường 2/4, 

Phường Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

X


